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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG CHÂU SƠN 

 

Số:      /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc 
 

Châu Sơn, ngày      tháng     năm 2024 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2024 

 

Căn cứ Luật Thú y năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố 

Sông Công về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sông Công 

năm 2024; 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-CNTYTS ngày 09/01/2024 của Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên về Công tác Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản năm 2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 19/02/2024 của UBND thành phố 

Sông Công về Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt I năm 2024. 

Để chủ động ngăn ngừa, không để dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. 

UBND phường Châu Sơn xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

đợt I năm 2024 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Muc đích 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để chống lại những tác 

nhân gây bệnh nhằm ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, giúp chăn nuôi phát 

triến ổn định, bền vững, tạo ra sản phẩm động vật có chất lượng tốt góp phần bảo vệ 

sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

- Nâng cao nhận thức về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng biện 

pháp tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đối với người chăn nuôi và những 

người tham gia công tác phòng dịch cho đàn vật nuôi. 

 2. Yêu cầu 

- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm là nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ 

Đảng, chính quyền; là trách nhiệm của toàn dân, cần huy động mọi nguồn lực tham 

gia. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng loạt. Tiêm phòng vắc xin phòng các 

loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cầm đạt trên 90% tổng đàn 

trong diện tiêm. 
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- Tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm phải đảm bảo đúng thời điểm (trước 

mùa phát sinh dịch bệnh), đúng kế hoạch, đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an 

toàn, hiệu quả cao. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Triển khai kế hoạch tiêm phòng 

Hội nghị triển khai tiêm phòng: Từ ngày 21/02/2024 đến ngày 25/02/2024. 

 2. Lịch tiêm phòng (có thể thay đổi phụ thuộc vào thời gian cung ứng một số 

loại vắc xin). 

 2.1 Tiêm phòng vắc xin dại chó: Tiêm đồng khởi ngày: 17/3/2024. 

(Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cung ứng vắc xin Dại vào ngày 15/3/2024) 

 2.2. Tiêm phòng đối với trâu, bò, lợn, gà 

Tiêm phòng từ ngày 10/3/2024 đến hết ngày 10/4/2024, cụ thể: 

- Lần 1: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn; Tụ dấu lợn; Tụ huyết trùng trâu, bò; 

Lở mồm long móng trâu, bò, dê. 

- Lần 2: (tiêm cách lần 1 tối thiểu 01 tuần): Tiêm vắc xin Lở mồm long móng 

và vắc xin Tai xanh cho lợn (ưu tiên tiêm cho đàn nái và lợn đực giống; nếu nguồn 

vắc xin đảm bảo đủ số lượng sẽ tổ chức tiêm phòng cho cả đàn lợn thịt); Tiêm vắc 

xin Cúm gia cầm cho đàn gà; Tiêm phòng Viêm da nổi cục trâu, bò. 

 3.1. Quy định về vắc xin tiêm phòng 

3.1. Quy định chung 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% số gia súc, gia cầm trong diện tiêm theo kế hoạch. 

- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chiếu, tập trung, dứt điểm từng TDP. 

Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 90% trở lên so với tổng đàn, tránh tiêm phòng dàn 

trải và kéo dài. 

- Vắc xin sử dụng phải là vắc xin đã được Cục Thú y cấp giấy chứng nhận lưu 

hành tại Việt Nam. 

- Chỉ tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi khỏe mạnh; đối tượng, liều lượng và 

cách dùng vắc xin căn cứ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Theo dõi sức khỏe đàn gia súc, gia cầm trước và sau khi tiêm phòng, chuẩn 

bị đầy đủ thuốc trợ sức, trợ lực như Vitamin c, Bl, Analgin-C, Cafein để can thiệp kịp 

thời khi gia súc, gia cầm có hiện tượng phản ứng sau khi tiêm. 
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 3.2. Quy định riêng 

 a. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò 

Liều lượng và cách dùng: Tiêm bắp thịt; liều 2,0ml/con cho trâu, bò, bê, nghé 

khoẻ mạnh (từ 02 tháng tuổi trở lên). 

 b. Vắc xin Lở mồm long móng 

- Loại vắc xin được khuyến cáo sử dụng: vắc xin Lở mồm long móng đơn giá 

Type O (Aftovax mono O) của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO 

và Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO; vắc xin Lở mồm long móng 

nhị giá type O và A (Aftovax Bivalent) của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương 

VETVACO và Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO; vắc xin đơn giá 

type O (Aftogen OLEO), vắc xin nhị giá type A và O (Bioaftogen) của Công ty 

BIOGENESIS BAGO - ARGENTINA, nhà nhập khẩu Công ty cổ phần thuốc Thú y 

AMAVET; vắc xin Lở mồm long móng đơn giá Type O (Avac-V6 FMD Emulsion) 

của Công ty TNHH MTV Avac Việt Nam. 

- Tiêm phòng lần đầu: Tiêm cho tất cả bê, nghé, lợn từ 02 tuần tuổi trở lên. Tiêm 

02 mũi, cách nhau 04 tuần, sau đó cứ 06 tháng tiêm nhắc lại 01 lần đối với trâu, bò, lợn. 

- Liều lượng: Trâu, bò: 2,0 ml/con; Lợn: 02 - 04 tuần tuổi: 01 ml/con, trên 04 

tuần tuổi: 02 ml/con; Dê: 1,0 ml/con. 

 c. Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, Tụ huyết trùng lợn. 

- Vắc xin Dịch tả lợn đông khô: Tiêm cho lợn từ 30 ngày tuổi trở lên với liều 

1,0 ml/con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp; hoà tan với nước muối sinh lý vô trùng, liều 

pha căn cứ vào liều ghi trên nhãn lọ vắc xin. 

- Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: Tiêm dưới da hoặc tiêm bắp, tiêm cho lợn từ 4 

tuần tuổi trở lên, liều 1 ml/con. 

d. Vắc xin Dại chó, mèo 

- Tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo từ 01 tháng tuổi trở lên (trừ chó, 

mèo ốm, bệnh). 

- Liều lượng và cách dùng: tiêm dưới da với liều 1,0 ml/con. 

 đ.Vắc xin Cúm gia cầm 

 - Loại vắc xin khuyến cáo sử dụng: vắc xin cúm gia cầm Navet-Vifluvac, 

Navet-Fluvac 2 của Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO; vắc xin 

cúm gia cầm Avian Influenza Virus H5 Subtype Vaccine Inactivated (Strain 

D7+Strain rD8) do Công ty GUANGZHOU SOUTH CHINA BIOLOGICAL 

MEDICINE, Trung Quốc sản xuất, Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y 

AMAVET nhập khẩu và phân phối. 
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- Đối tưọng tiêm: Gà, vịt, ngan khỏe mạnh từ 14 ngày tuối trở lên. 

- Liều lượng và cách dùng: 

+ Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con ở 14-21 ngày tuổi, liều 0,5ml/con. Trong 

vùng có nguy cơ cao bệnh dịch cúm gia cầm có thế tiêm nhắc lại sau 2-3 tuần sau 

mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5ml/con. 

+ Gà giống, gà đẻ: tiêm liều 0,5ml/con và cứ 6 tháng tiêm vắc xin nhắc lại một lần. 

 e. Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò 

- Loại vắc xin khuyến cáo sử dụng (đã được cấp Giấy chứng nhận lưu hành ở 

Việt Nam): vắc xin Lumpyvac của Công ty Vetal Animal Health Products S.A Thổ 

Nhĩ Kỳ sản xuất, Công ty cổ phần kinh doanh thuốc thú y AMA VET nhập khẩu và 

phân phối; vắc xin Avac LSD Live của Công ty TNHH MTV AVAC Việt Nam; vắc 

xin Đậu dê nhược độc đông khô của Công ty Cổ phần thuốc thú y Trung ương 

NAVETCO; vắc xin Mevac LSD của Công ty Middle East For Vaccines (Mevac) Ai 

Cập được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty TNHH Thú y Đông Phương. 

- Đối tượng tiêm: Toàn bộ đàn trâu, bò, bê, nghé khỏe mạnh từ 03 tháng tuổi 

trở lên. 

- Liều lượng và cách dùng: tiêm dưới da cổ với liều 2,0 ml/con khi pha vắc 

xin theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. 

 4. Chỉ tiêu tiêm phòng 

- Các cơ sở chăn nuôi trang trại và các cơ sở chăn nuôi nông hộ phải thực hiện 

tiêm vắc xin phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn gia súc, gia 

cầm theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

 5. Kinh phí thực hiện 

 5.1. Kinh phí hỗ trợ của tỉnh 

a. Đối tượng được hỗ trợ vắc xin tiêm phòng 

Các trại giống của tỉnh và các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn 

vị vật nuôi (01 đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống). 

b. Loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ 

+ Đối với đàn lợn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Lở mồm 

long móng, Dịch tả, Tụ huyết trùng trên đàn lợn trong diện tiêm. 

+ Đối với đàn gà: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua vắc xin Cúm gia 

cầm (không hỗ trợ cho đàn thủy cầm) trên đàn gà trong diện tiêm. 
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 5.2. Kinh phí hỗ trợ của thành phố 

- Kinh phí thực hiện được giao tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 

14/12/2023 của UBND thành phố Sông Công về việc giao dự toán ngân sách nhà 

nước thành phố Sông Công năm 2024. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo 

quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. 

- Trong quá trình thực hiện hỗ trợ kinh phí thực hiện tiêm phòng cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt I năm 2024 sẽ tiến hành hỗ trợ kinh phí theo tiến độ thực hiện thực 

tế, khi có sự thay đổi về cơ chế chính sách của tỉnh, UBND thành phố sẽ điều chỉnh 

cho phù hợp với thực tế. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Đối với BCĐ phường: 

 - BCĐ phường tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm phòng đợt I năm 2024.  

- Phân công cho các thành viên BCĐ phụ trách các TDP kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện tiêm phòng. Các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch triển khai tới 

các chi hội trên địa bàn. 

2. Cán bộ nông nghiệp. 

- Bám sát địa bàn các TDP, phối hợp cùng các ngành, đoàn thể, các TDP thực 

hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định trong việc triển khai thực hiện 

công tác tiêm phòng. 

- Phối hợp tổ mạng lưới thú y, các TDP thực hiện rà soát số lượng gia súc, gia 

cầm trong diện tiêm và tham mưu cho UBND phường đăng ký số lượng vắc xin với 

thành phố. 

- Phối hợp cùng tổ Thú y hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng và tổ chức tiêm 

phòng tại các TDP trên địa bàn phường. 

3. Đối với tổ thú y. 

Tổ trưởng tổ thú y có trách nhiệm lấy vắc xin và vật tư tiêm phòng để phân bổ 

cho các tổ tiêm, thú y viên và có trác nhiệm phân công công việc cho các thú y viên 

phụ trách các TDP cho phù hợp. 

4. Công an phường. 

- Phối hợp cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật phường, các 

ngành đoàn thể có liên quan và các TDP xử lý kịp thời các trường  hợp chống đối, 

gây khó khăn trong việc triển khai công tác tiêm phòng. 
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          3. Đối với các TDP: Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên loa phát 

thanh để nhân dân được biết, thực hiện. Dẫn đường cho tổ thú y đi tiêm và tiến hành 

thống kê, thu tiền và tiêm phòng theo đúng lịch. 

- TDP nào thực hiện công tác tiêm phòng không triệt để, không đảm bảo tiến 

độ, thời gian quy định thì Tổ trưởng TDP đó phải chịu trách nhiệm trước UBND. 

UBND phường Châu Sơn yêu cầu các thành viên BCĐ, các Ông (bà) tổ trưởng 

TDP thực hiện tốt công tác tiêm phòng đợt I năm 2024. Trong quá trình thực hiện có 

gì vướng mắc báo cáo với BCĐ của phường để kịp thời giải quyết./. 
 
Nơi nhận: 

- BCĐ PCDBĐV TP Sông Công (B/c); 
- ĐU-HĐND-UBND phường(B/c); 

- Trung tâm DVNN (B/c); 

- Các thành viên BCĐ phường (T/h); 

- Các TDP (T/h); 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quốc Hưng 
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DANH SÁCH 

Phân công của BCĐ PCDBĐV phường Châu Sơn 
(Kèm theo KH số          /KH-UBND ngày       /02/2024 của UBND phường Châu Sơn) 

TT Họ và tên Chức vụ Phân công 

1 Ông Lê Quốc Hưng 
Phó Chủ tịch UBND 

Trưởng ban 
Phụ trách chung 

2 Ông Bùi Xuân Trường 
Nhân viên Thú y 

Phó trưởng ban 

Phụ trách kỹ thuật, chỉ đạo  

giám sát tổ thú y. 

Phụ trách TDP Vinh Quang 2 

3 Ông Hoàng Văn Định  
Chủ tịch UB MTTQ 

Ủy viên 
Phụ trách TDP Sơn Tía 

4 Ông Dương Văn Vinh 
Trưởng Công an 

Ủy viên 

Phụ trách an ninh và xử lý vi 

phạm (nếu có) 

5 Ông Nguyễn Thiên Hiệp 
CB nông nghiệp 

Ủy viên 
Tổng hợp, giám sát thực hiện  

6 Ông Dương Như Tân 
CB Địa chính 

Ủy viên 
Phụ trách TDP Vinh Quang 1 

7 Bà Dương Thị Hải Yến 
BT đoàn thanh niên 

Ủy viên 
Phụ trách TDP  Tân Sơn 

8 Bà Trần Thị Hồng Xuyên 
CT Hội LHPN 

Ủy viên 
Phụ trách (TDP Hương Sơn) 

9 Bà Doãn Thị Thu Hiền 
CB Văn phòng 

Ủy viên 
Phụ trách TDP Vinh Quang 3 

10 Ông Đồng Xuân Đoàn 
CT Hội Nông dân 

Ủy viên 
Phụ trách (TDP 4 +7) 

11 Ông Dương Minh Khái 
CT Hội CCB 

Ủy viên 
Phụ trách (TDP 1 + 2) 

12 Ông Nguyễn Xuân Cầu 
CHT Ban CHQS 

Ủy viên 
Phụ trách (TDP 3 + 6) 

13 Ông Dương Minh Tuyến 
CB Văn hóa – xã hội 

Ủy viên 
Phụ trách (TDP 5 + 8) 

14 Các Ông (bà) Tổ trưởng TDP  Ủy viên Phụ trách tại TDP  
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